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Buổi học thứ tư
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 27/ 11/ 2025
TOÁN (Tiết 59)
[bookmark: _GoBack]Bài 29: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh củng cố kĩ năng tính phép nhân và phép chia trong phạm vi 100.
- Vận dụng các khái niệm, phép tính đã học để giải quyết các bài toán thực tế liên quan. 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
        1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	-  Giáo viên tổ chức trò chơi: “Điền đúng-điền nhanh” cho học sinh thi đua để khởi động bài học.
6 x 3 =       7 x 4 =      6 x 5 =
25 : 5 =      49 : 7 =     54 : 6=
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi




- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (29p)

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
- Gọi HS đọc đề.
H: BT yêu cầu gì?

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- GV nhận xét, làm mẫu phép tính:        

                         
- Tương tự, GV chia lớp thành 3 tổ mỗi tổ thực hiện 1 phép tính vào bảng con, 3 HS lên bảng làm.


- Gọi HS nhận xét
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Số?
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
[image: ]
H: Muốn gấp một số lên một số lần ta làm thế nào?
H: Muốn giảm một số đi một số lần ta làm thế nào?
H: Muốn tăng một số lên một số đơn vị ta làm thế nào?
H: Muốn giảm một số đi một số đơn vị ta làm thế nào?
- GV cho lớp thảo luận nhóm đôi, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Số?
- Gọi HS đọc đề bài.
H: Bài toán cho biết gì?


H: Bài toán hỏi gì?


- 1 HS lên bảng tóm tắt bài toán.



H: Muốn biết may được mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ta làm thế nào?
- Gọi 1 HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vào vở.




- HS nhận xét bài trên bảng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: (Làm việc cá nhân) 
- Gọi 1 HS đọc đề.
H: BT cho biết gì?

H: BT hỏi gì?

- Gọi 1 HS lên bảng làm tóm tắt, dưới lớp làm vào vở nháp.


- Gọi HS nhận xét.
H: Đây là dạng toán gì?
H: Muốn biết cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây, ta phải biết được gì?
- Yêu cầu HS nêu lời giải thứ nhất.
- Yêu cầu HS nêu lời giải thứ hai và đơn vị bài toán.
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện bài giải, dưới lớp làm vào vở.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc.
TL: Đặt tính rồi tính.

TL: Thực hiện phép tính chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng chục.



- HS thực hiện



                           
                
- Nhận xét.
- Lắng nghe.

- 1 HS đọc





TL: Ta lấy số đó nhân với số lần.

TL: Ta lấy số đó chia cho số lần.

TL: Ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

TL: Ta lấy số đó trừ đi số đơn vị.


- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS nêu.



 - HS đọc.
TL: Rô - bốt dùng 35m vải để may quần áo công nhân. Mỗi bộ quần áo công nhân may hết 3m vải
TL: Hỏi Rô - bốt có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo công nhân và còn thừa mấy mét vải?
- 1 HS lên tóm tắt.
                         Tóm tắt
                        3m: 1 bộ
                35m: … bộ, dư … m vải?
TL: Ta làm phép tính chia, lấy 35 : 3
- 1 HS lên làm bài giải.
                   Bài giải
          Ta có 35 : 3 = 11 dư 2.
Vậy ta có thể may được nhiều nhất 11 bộ quần áo và còn dư 2 mét vải.
  Đáp số: 11 bộ quần áo, dư 2m vải.
- 1 HS nhận xét
- HS đọc.
TL: Việt trồng được 5 cây. Số cây Rô -bốt trồng được gấp 3 lần số cây của Việt.
TL: Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây?
                 Tóm tắtViệt:
Rô - bốt:
5 cây
? cây




- Nhận xét.
TL: Bài toán giải bằng hai phép tính.
TL: Tìm số cây Rô - bốt đã trồng.

TL: Số mà Rô - bốt đã trồng được là:
TL: + Số cây hai bạn trồng được là:
       + Đơn vị kèm theo: cây
- Thực hiện :
Bài giải
Số mà Rô - bốt đã trồng được là:
5 x 3 = 15 (cây)
Số cây hai bạn trồng được là:
5 + 15 = 20 (cây)
Đáp số: 20 cây
- Nhận xét.
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng.

	- Gọi HS nhắc lại tên bài học.
- Gọi HS nêu khái niệm “gấp lên một số lần” và “giảm đi một số lần”.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương một số HS.
- Nhận xét, tuyên dương
	TL: Luyện tập
- 2 - 3 HS nêu.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................



TIẾNG VIỆT  (Tiết 83)
LUYỆN TẬP (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Phân biệt từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm, nhận biết câu kể và nắm được các loại câu kể (câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm).
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc bài “Để cháu nắm tay ông” trả lời câu hỏi: Tìm những chi tiết cho thấy ông ngoại ngắm ngôi đền rất kĩ và đầy xúc động?


+ Câu 2: Đọc bài “Về thăm quê” trả lời câu hỏi: Nội dung của bài thơ nói gì?



- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi:
- 1 HS đọc bài và trả lời: 
+ Ông đứng trầm ngâm trước những bức vẽ; bàn tay run run chạm vào cột đá, chần chừ chưa muốn đi
- 1 HS đọc bài và trả lời: 
+ Bài tập đọc nói về sự xúc động của cô bé Dương khi phát hiện ra người ông thân yêu của mình đã già yếu. Cô bé có một suy nghĩ rất “người lớn” đó là muốn trở thành người che chở, chăm sóc và bảo vệ ông.
-HS nghe

	2. Luyện tập (29p) 

	2.1. Hoạt động 1: Luyện từ và câu (làm việc cá nhân, nhóm)
a. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm.
Bài 1: Xếp các từ in đậm trong đoạn thơ vào nhóm thích hợp (Làm việc nhóm 2):
a. Từ chỉ hoạt động         b. Từ chỉ đặc điểm
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1 và đọc đoạn thơ.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc: xác định các từ in đậm thuộc nhóm các từ chỉ hoạt động hay các từ chỉ đặc điểm.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
a. Các từ chỉ hoạt động là: vác, đẩy, quay, đi về,làm
b. Các từ chỉ đặc điểm là: dài, thẳng, rộng, khỏe.
b. Tìm câu kể
Bài 2: Tìm câu kể trong những câu cho sẵn (làm việc cá nhân)

- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc tìm câu kể.
GV nhấn mạnh đặc điểm câu kể: Dấu kết thúc câu là dấu chấm; trong câu không chứa những từ để hỏi hoặc những từ bộc lộ cảm xúc.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
Câu kể: b, c, đ
-GV hỏi:
+ Câu a và câu e là câu gì?

Bài 3: Xếp các câu kể ở bài tập 2 vào nhóm thích hợp (làm việc nhóm)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 4 và xét lần lượt từng câu, tìm đáp án và giải thích
- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án 
+ Câu giới thiệu sự vật là câu b.
+ Câu nêu hoạt động là câu c.
+ Câu nêu đặc điiểm là câu d.
	





- 1 - 2 HS đọc yêu cầu, đoạn đoạn thơ bài 1
- HS làm việc theo nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS quan sát, bổ sung.








- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS thảo luận nhóm 2
-HS nghe và ghi nhớ


- Một số HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.
-HS nghe

-HS trả lời: Câu a là câu hỏi; câu e là câu cảm


- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày.
+ Câu giới thiệu sự vật là câu b vì có từ “là”
+ Câu nêu hoạt động là câu c vì có từ chỉ hoạt động “đưa đón”
+ Câu nêu đặc điiểm là câu d vì có từ chỉ đặc điểm “già” và “mạnh mẽ”
-HS nghe


	3. Vận dụng. (3p)

	- GV cho Hs đọc bài mở rộng “Ông ngoại” (Nguyễn Việt Bắc) trong SGK.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết về tình cảm giữa những người thân trong gia đình.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.

- HS trả lời theo ý thích của mình.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


- HS nghe

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................................................



------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI( tiết 24)
Bài 10: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỦ CÔNG VÀ CÔNG NGHIỆP (T 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Kể được tên của một số hoạt động sản xuất công nghiệp ở địa phương, sản phẩm và lợi ích của hoạt động sản xuất đó.
- Giới thiệu được một sản phẩm công nghiệp  của địa phương dựa trên thông tin, tranh ảnh, vật thật ... sưu tầm được.
- HS nêu được một số việc nên làm và đưa ra được cách xử lí khi gặp các tình huống liên quan đến tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
- Phát triển năng lực hợp tác, năng lực tìm tòi và khám phá khoa học  và năng lực giao tiếp .
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử  dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sổng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi và thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
       1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở động (3p)
- GV tổ chức trò chơi:

+ Câu 1: Hoạt động sản xuất thủ công là gì?

+ Câu 2: Lợi ích của hoạt động sản xuất thủ công là gì?

+ Câu 3: Kể tên một số sản phẩm của hoạt động sản xuất thủ công ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: 
 Xe máy và bút bi được sản xuất bằng máy móc là chủ yếu. Đây là hoạt động sản xuất công nghiệp.
Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất công nghiệp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp (Tiết 2) 
2. Hình thành kiến thức (15p) 
Hoạt động 1: Hoạt động sản xuất công nghiệp
 - GV chiếu hình 12,13,14,15  và yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành vào phiếu học tập:
Phiếu học tập: Nói tên hoạt động sản xuất công nghiệp trong mỗi hình và cho biết hoạt động đó làm ra sản phẩm gì
	Hình
	Tên hoạt động công nghiệp
	Sản phẩm

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	


-Mời đại diện nhóm trình bày

- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 2: Lợi ích của một số hoạt động sản xuất công nghiệp 
- GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập: Quan sát các tranh 16 và nêu lợi ích của các sản phẩm công nghiệp ở trong hình.
	Hình 16 
	Lợi ích của sản phẩm

	
	

	
	

	
	

	
	


-GV NX
-GV hỏi: Hoạt động sản xuất thủ công có lợi ích gì?
-GV NX và chốt:
Hoạt động sản xuất công nghiệp làm ra các sản phẩm để phục vụ cuộc sống con người như làm đồ ăn cho con người, quần áo, ... ngoài ra còn đem bán để mang lại các ích lợi về kinh tế.
Hoạt động 3: Kể tên một số hoạt động sản xuất thủ công mà em biết
-GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi kể tên một số hoạt động sản xuất công nghiệp mà em biết. Nói tên sản phẩm của các hoạt động đó.
-Gọi HS lần lượt nói tên một hoạt động sản xuất công nghiệp cùng với một sản phẩm của hoạt động đó.
-GV NX và bổ sung thông tin về hoạt động sản xuất công nghiệp: Công nghiệp là một lĩnh vực sản xuất, bao gồm các nhiều ngành nghề: khai thác tài nguyên, chế biến sản phẩm, chế tạo và sửa chữa máy móc, thiết bị... Hoạt động sản xuất công nghiệp thường diễn ra trong các nhà máy hoặc các khu vực riêng. Có nhiều ngành công nghiệp như: công nghiệp khai thác khoáng san, công nghiệp năng lượng, công nghiệp dệt may, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm...
3.  Thực hành  (15p)
Hoạt động 1: Kể tên một số hoạt động sản xuất công nghiệp  ở địa phương 
- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 1.

- GV chia HS thành các nhóm, phát giấy để HS thảo luận nhóm trong 5 phút.
+ Tên và sản phẩm của hoạt động sản xuất công nghiệp
+ Ích lợi của hoạt động sản xuất đó
+ GV quan sát và giúp đỡ HS ghi đủ và chính xác thông tin nhất.
- Mời đại diện nhóm trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
* Mục tiêu: - Đưa ra được cách xử lí khi gặp các tình huống liên quan đến tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
* Cách tiến hành:
- GV chiếu yêu cầu tình huống của bài tập 2. 
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi theo gợi ý:
+ Mọi người trong hình đang ở đâu?
+ Tình huống gì đang diễn ra?
+ Nếu là em, em sẽ làm gì để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường?
-Mời đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 3: Những việc nên làm để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường
* Mục tiêu: - Đưa ra được cách xử lí khi gặp các tình huống thực tế  để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
* Cách tiến hành:
-Mời HS đọc yêu cầu của bài tập 3
- Mời HS chia sẻ trước lớp về những việc nên làm để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
- GV NX và chốt: 
Một số việc nên làm để tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường như: sử dụng tiết kiệm thức ăn, đồ uống, đồ dùng… ở trong nhà; sử dụng điện, nước... tiết kiệm; tái chế, tái sử dụng; hạn chế túi ni – lông…
-GV mời HS đọc kết luận trong sách
4.  Vận dụng (3p) 
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
- Dặn HS về nhà sưu tầm thông tin, tranh ảnh, vật thật ... về các sản phẩm thủ công và/hoặc  công nghiệp ở địa phương.
	
- HS tham gian chơi:
- HS trả lời:
+ Hoạt động sản xuất thủ công là hoạt động tạo ra sản phẩm chủ yếu bằng tay với công cụ đơn giản và thưởng sử dụng nguyên liệu lấy từ thiên nhiên.
+ Các sản phẩm thủ công phục vụ cuộc sống và mang lại lợi ích kinh tế cho con người.
+ Đồ gốm sứ, các sản phẩm từ mây tre đan, trang Đông Hồ, nón, ...
- HS nghe
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài, ghi vở







- HS quan sát và thảo luận 4.






- Đại diện nhóm trình bày:
- Các bạn khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
-HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nghe và bổ sung
-HS nghe
-HS trả lời

-HS nghe và ghi nhớ


-HS chia sẻ với bạn ngồi cạnh


-HS nói tiếp nêu


-HS nghe, quan sát và ghi nhớ thông tin














-1 HS đọc: Chia sẻ một số hoạt động sản xuất công nghiệp ở địa phương em theo gợi ý sau
- HS chia thành các nhóm 6, trao đổi và thực hiện nhiệm vụ. 





-Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.


-HS quan sát 
- HS nghe


-Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
Tình huống 1: Tình huống: Một bạn nam phát hiện ra em gái của mình đã xé vở trắng để lấy giấy gấp máy bay làm đồ chơi.
Xử lí: Em sẽ khuyên em gái là không nên sử dụng giấy trắng để gấp máy bay vì sẽ phải tốn tiền mua vở mới, như thế là không tiết kiệm tiền: nên dùng giấy đã qua sử dụng để gấp máy bay hay làm đồ chơi.
- HS lắng nghe.
-1-2 HS nhắc lại

-1HS nêu
- HS lần lượt chia sẻ

-HS nghe
-HS nghe và ghi nhớ




-1-2HS đọc

-HS nghe
-HS nghe và ghi nhớ



ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
                        ____________________________________________
Buổi học thứ năm
Ngày soạn: 10/ 11/ 2025
Ngày dạy: 28/ 11/ 2025
TOÁN (Tiết 60)
Bài 30: MI-LI-MÉT (T1) – Trang 85
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được đơn vị đo độ dài mi-li-mét.
- Biết đọc viết tắt đơn vị đo độ dài mi-li-mét.
- Biết được mối liên hệ hai số đo độ dài mi-li-mét và xăng-ti-mét.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền bóng 
+ 32 gấp 3 lần, 22 thêm 2 đơn vị ….
- GV nhận xét tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.
- GV ghi bảng tên bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ HS theo dõi
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới (14p)

	-Giáo viên giới thiệu vạch chia mi- li – mét trên thước thẳng cách đọc và cách viết tắt
[image: ].
-Cho HS đo vật thật
-Giới thiệu mối liên hệ  mi- li – mét và xăng – ti – mét, giữa mi- li – mét và mét.
	-Học sinh theo dõi.
-Đọc viết cá nhân.


-Làm việc nhóm.
-Lắng nghe.
- Nhắc lại (Cá nhân): 1cm = 10 mm, 1m = 1000 mm

	3. Luyện tập: (15p)

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Nêu số 
- Yêu cầu HS quan sát hình và nêu kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Số?
[image: ]
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
-Kêt luận: Hai đơn vị đứng liền kề nhau trong bảng đơn vị đo  hơn kém nhau 10 lần (Khi đổi đơn vị đo độ dài từ đơn vị lớn sang đơn vị bé hơn liền kề thì thêm 10 lần và ngược lại).
Bài 3. (Làm việc cá nhân) Bạn nào dài hơn 
- Yêu cầu HS quan sát hình và HDHS đổi đơn vị đo và nêu kết quả.
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS quan sát và nêu miệng kết quả : 2mm, 3mm


-Đọc đề bài.


- HS làm việc theo nhóm.

-Các nhóm trình bày kết quả.
10cm = 10 mm, 1m = 1000 mm 
10 mm = ...cm, 1000 mm = ..cm
6cm = .. mm, 2 cm = ... mm
-Lắng nghe.

-Đọc đề bài.
-Quan sát hình, đọc lời nhân vật và nêu kết quả.



-Lắng nghe.

	4. Vận dụng, trải nghiệm

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh biết đổi đơn vị đo. 
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
-Lắng nghe.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


-------------------------------------------------------------------
 TIẾNG VIỆT (Tiết 84)
                                                             LUYỆN TẬP
    VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM CỦA EM VỚI NGƯỜI THÂN.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hình thành và phát triển tình cảm yêu quê hương, sự quan tâm, yêu quý, biết ơn, đối với những người thân trong gia đình dòng họ.
- Phát triển kĩ năng viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân. 
- Bồi dưỡng tình yêu và ý thức trách nhiệm, sự quan tâm đối với người thần trong gia đình.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
        1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh:
    - SGK và các đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3p)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc bài “Để cháu nắm tay ông” trả lời câu hỏi: Tìm những chi tiết cho thấy ông ngoại ngắm ngôi đền rất kĩ và đầy xúc động?


+ Câu 2: Đọc bài “Về thăm quê” trả lời câu hỏi: Nội dung của bài thơ nói gì?



- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi:
- 1 HS đọc bài và trả lời: 
+ Ông đứng trầm ngâm trước những bức vẽ; bàn tay run run chạm vào cột đá, chần chừ chưa muốn đi
- 1 HS đọc bài và trả lời: 
+ Bài tập đọc nói về sự xúc động của cô bé Dương khi phát hiện ra người ông thân yêu của mình đã già yếu. Cô bé có một suy nghĩ rất “người lớn” đó là muốn trở thành người che chở, chăm sóc và bảo vệ ông.
-HS nghe

	2. Luyện tập (29p)

	2.1. Hoạt động 2: Luyện viết đoạn
a. Câu thể hiện cảm xúc với người thân (làm việc chung cả lớp)
Bài tập 1: Nói 2-3 câu thể hiện cảm xúc của em khi nghĩ về một cử chỉ, việc làm của người thân
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2 
- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt đáp án.
b. Thực hành viết đoạn văn. (làm việc cá nhân)
Bài tập 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm của em đối với người thân.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS viết đoạn văn dựa vào những phần đã chuẩn bị từ các bài 1 và 2 vào vở.
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài tập 3: Đọc lại đoạn văn của em viết, phát hiện lỗi và sửa lỗi. (Làm việc nhóm 4)
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mỗi bạn trong nhóm đọc đoạn văn mình viết, các thành viên trong nhóm nghe và góp ý sửa lỗi.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	
-HS nghe

- 1HS đọc yêu cầu bài 1
- HS thảo luận nhóm 2
- 2-3 nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
-HS nghe




- HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS thực hành viết đoạn văn vào vở.
- HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn trình bày.
- HS nghe


- HS đọc yêu cầu bài 3.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, điều chỉnh.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (3p)

	- GV cho Hs đọc bài mở rộng “Ông ngoại” (Nguyễn Việt Bắc) trong SGK.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết về tình cảm giữa những người thân trong gia đình.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.

- HS trả lời theo ý thích của mình.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


- HS nghe

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


--------------------------------------------------- 
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                                                                                                           Phó hiệu trưởng                                                    
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